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077 - Trường THCS&THPT Cửa Việt 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045204006279 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN HOÀI AN Nam 16/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.85  

2 197458547 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ AN Nữ 25/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.15  

3 045204007428 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THANH AN Nam 24/07/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.28  

4 045304004523 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 01/10/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 6.04  

5 045204003336 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH TUẤN ANH Nam 25/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.81  

6 045203001556 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỐC ANH Nam 22/07/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.27  

7 045204008547 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG QUỐC ÁNH Nam 18/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.86  

8 045204007838 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN BƯỜNG Nam 23/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.57  

9 045204003675 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI NGỌC BẢO CHẤN Nam 10/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.07  

10 045304005304 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG BẢO CHÂU Nữ 11/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.80  

11 045304003768 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM CHI Nữ 30/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.60  

12 045204007457 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN CHÍNH Nam 09/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.89  

13 045304003466 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ CHUNG Nữ 20/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.19  

14 045204008224 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Nam 21/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.06  

15 045204007319 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN CÔNG Nam 04/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.74  

16 045204008696 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VIẾT QUỐC CƯỜNG Nam 22/01/2004 BỆNH VIỆN  TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.92  

17 045204006546 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI VĂN CƯỜNG Nam 10/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.29  

18 045304004901 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ DIỂM Nữ 12/12/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 6.95  

19 045304006638 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ THÚY DIỆU Nữ 09/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.28  

20 045204007081 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐÌNH DU Nam 16/07/2004 TRUNG TÂM Y TẾ GIO LINH Kinh 5.01  

21 045304007841 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG Nữ 21/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.47  

22 045204007773 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN DỦNG Nam 26/02/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 5.56  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

23 045204004972 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam 21/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.60  

24 045304005062 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ ÁNH DƯƠNG Nữ 10/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.87  

25 045304004613 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ ĐÀO Nữ 21/02/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 7.36  

26 045204006773 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HƯNG ĐẠO Nam 20/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.37  

27 045204004441 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN TIẾN ĐẠT Nam 10/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.95  

28 045204007864 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 17/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.07  

29 045204005931 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI VĂN ĐẠT Nam 17/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.69  

30 045204003990 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN ĐẰNG Nam 17/10/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.50  

31 045204008143 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LƯƠNG VĂN SÔNG ĐẰNG Nam 18/06/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.58  

32 045204004658 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG Nam 29/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.89  

33 045204003261 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI MINH ĐỨC Nam 05/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.78  

34 197458474 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐÌNH GIA Nam 23/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.60  

35 045204004394 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC GIÁP Nam 15/05/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.85  

36 045304006812 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HẠNH Nữ 01/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.80  

37 197458532 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ HÂN Nữ 24/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.31  

38 045304007228 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ MỸ HIỀN Nữ 27/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.67  

39 045304006983 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ HIỀN Nữ 13/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.91  

40 045304007612 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HIỆP Nữ 03/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.80  

41 045204004881 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG VĂN HIẾU Nam 09/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.90  

42 045204008609 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN MINH HIẾU Nam 28/11/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

43 045304004495 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN HIẾU Nam 14/04/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.33  

44 045204000529 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ BÁ HIỆU Nam 02/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.84  

45 045304006430 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HÒA Nữ 23/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.46  

46 045204006748 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ĐÌNH HOÀI Nam 07/07/2004 TRẠM Y TẾ GIO VIỆT Kinh 5.62  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 
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Điểm 
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47 045204004748 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN ANH HOÀI Nam 24/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.52  

48 045304006324 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HOÀI Nữ 20/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.24  

49 045204005598 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VŨ HOÀN Nam 29/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.39  

50 045203004437 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 23/04/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.12  

51 045204005489 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI HUY HOÀNG Nam 25/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.61  

52 045204005030 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU HỌC Nam 23/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.62  

53 045204003866 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN DUY HỘI Nam 15/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.69  

54 045204005401 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN HUY Nam 29/04/2004 TP HỒ CHÍ MINH Kinh 6  

55 045204004888 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG BẢO HUY Nam 15/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.71  

56 045304004723 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HƯƠNG Nữ 24/03/2004 BỆNH VIỆN  TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.62  

57 045204006765 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM ĐÌNH KHẢI Nam 10/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.34  

58 045204007976 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG THẾ KHANG Nam 08/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.57  

59 045204007699 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN KHANG Nam 18/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.65  

60 045204007236 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN KHANH Nam 28/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.01  

61 045204004123 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ QUỐC KHANH Nam 14/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.76  

62 045304009000 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN GIANG KHANH Nữ 28/12/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 7.41  

63 045204008379 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN KHỞI Nam 04/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.06  

64 045204006230 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI MINH KHƯƠNG Nam 18/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.92  

65 045204005319 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI TUẤN KIỆT Nam 08/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.77  

66 045304004500 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ Nữ 06/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.61  

67 045304008174 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ LỀ Nữ 16/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.01  

68 045304000528 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ LỆ Nữ 16/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.07  

69 045304005167 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LIÊN Nữ 03/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.59  

70 045204003210 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG HUY LIỆU Nam 17/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.85  
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Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 
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Điểm 
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Ghi chú 

71 045204002958 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ QUANG LINH Nam 04/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.01  

72 045304007149 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ HỒNG LINH Nữ 17/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.43  

73 066304010585 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRỊNH KHÁNH LINH Nữ 14/04/2004 ĐẮK LẮK Kinh 5.29  

74 045304006771 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THÙY LINH Nữ 04/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.25  

75 045204006070 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ SỸ LONG Nam 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.11  

76 045204007332 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN LỘC Nam 15/10/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.73  

77 045204006159 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÀNH LUẬN Nam 07/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.27  

78 045204006753 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI ĐỨC LƯƠNG Nam 21/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO HẢI Kinh 5.95  

79 045304007629 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ LY Nữ 07/08/2004 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIO 

LINH 
Kinh 6.63  

80 045304007949 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ HÀ MI Nữ 23/01/2004 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.69  

81 045304005334 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÚY MƠ Nữ 05/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 6.60  

82 045304006171 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HƯƠNG MƠ Nữ 17/06/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.35  

83 045303003472 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ DIỆU MY Nữ 15/11/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.58  

84 045304005096 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 08/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 5.98  

85 045304007080 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HÀ MY Nữ 21/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.94  

86 045304003168 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ THÚY NGA Nữ 26/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.05  

87 045204007456 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG NGHỊ Nam 14/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 6.71  

88 045204008324 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI VĂN NGHỊ Nam 04/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.37  

89 197457557 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ CHÍ NGHĨA Nam 22/04/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.52  

90 197458575 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ NGỌC Nữ 23/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.90  

91 045304007659 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 09/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.44  

92 045304006293 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 13/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.24  

93 045304004662 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGỌC Nữ 04/09/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO HẢI Kinh 6.68  

94 197459029 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ PHƯƠNG NGUYÊN Nữ 17/02/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.22  



TT Số CMND 
Mã - Tên  
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95 045304006554 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 10/03/2004 BỆNH VIỆN QUẢNG TRỊ Kinh 6.91  

96 197458912 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG ÁNH NGUYỆT Nữ 02/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.42  

97 197458695 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ PHONG NHÃ Nữ 10/11/2004 TRUNG TÂM Y TẾ GIO LINH Kinh 5.71  

98 045304004207 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ NHÂN Nữ 21/05/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.80  

99 045204003442 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN PHAN PHÁT NHÂN Nam 23/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.48  

100 045204008334 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU ĐĂNG NHÂN Nam 04/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.69  

101 045204005855 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ QUỐC NHÂN Nam 26/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.55  

102 045204007755 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG QUỐC NHẬT Nam 25/09/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.15  

103 045304006753 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ YẾN NHI Nữ 10/10/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 6.62  

104 045304007987 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGỌC PHƯƠNG NHI Nữ 22/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.76  

105 045304007773 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 29/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.19  

106 045304003380 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC NHI Nữ 07/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 7.38  

107 045304007203 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THÚY NHỊ Nữ 22/12/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 7.49  

108 045304003030 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 20/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.55  

109 045304008085 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG UYỂN NHƯ Nữ 22/12/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.74  

110 197458897 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LY NI Nữ 06/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.96  

111 197458455 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Nữ 02/06/2004 ĐẮK LẮK Kinh 6.20  

112 045304007391 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HÀ THỊ LAN OANH Nữ 29/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 5.29  

113 197458035 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN TẤN PHÁT Nam 08/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.79  

114 045204003279 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN PHÚ Nam 15/10/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 6.44  

115 077304009496 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LÊ HỒNG PHÚC Nữ 12/12/2004 BÀ RỊA - VŨNG TÀU Kinh 6.40  

116 045204004922 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN QUÂN Nam 05/11/2004 BỆNH VIỆN QUẢNG TRỊ Kinh 5.06  

117 045204007777 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THÀNH QUÂN Nam 02/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.79  

118 045204008194 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC QUÂN Nam 09/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.50  
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119 045204008464 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN QUỐC Nam 12/10/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.67  

120 045204007710 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHÚ QUÝ Nam 20/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.55  

121 045304008211 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ QUYÊN Nữ 21/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.74  

122 045204008756 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN QUYẾN Nam 19/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.33  

123 045204006789 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN QUYẾN Nam 30/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.48  

124 045204004989 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN QUYẾT Nam 05/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.37  

125 045304000794 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 28/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.37  

126 045204004264 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỐC SANH Nam 27/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.76  

127 045203006903 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG SẮC Nam 09/09/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.54  

128 031204012463 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LẠI VĂN SƠN Nam 14/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.61  

129 045304003879 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ ÁNH SƯƠNG Nữ 08/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.08  

130 045304006383 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MỸ TÂM Nữ 03/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.05  

131 045304007116 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH Nữ 08/03/2004 TRUNG TÂM Y TẾ ĐAKRÔNG Kinh 5.11  

132 045204008248 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM NHƯ THÀNH Nam 19/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.46  

133 045204006390 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN THẢO Nam 07/07/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 5.79  

134 045304008253 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO Nữ 18/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.55  

135 045304006084 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 02/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.05  

136 045304004790 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THẮM Nữ 15/02/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 8.57  

137 045204008116 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOẠN VĂN THẮNG Nam 04/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 5.64  

138 045204007362 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN THIỆN Nam 08/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.12  

139 045304006160 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ CẨM THÚY Nữ 04/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.18  

140 045304005238 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ QUỲNH THƯ Nữ 06/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.90  

141 045304003503 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ QUỲNH THƯ Nữ 15/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.39  

142 197457300 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG DUY THỨC Nam 04/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.92  
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143 045304005991 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THƯƠNG Nữ 16/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.73  

144 045304003913 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Nữ 09/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.12  

145 045304007081 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
MAI THỊ THƯƠNG Nữ 10/02/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 6.95  

146 045304006491 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LƯƠNG THỊ THƯƠNG Nữ 16/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.68  

147 045304003362 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ THU THƯƠNG Nữ 11/08/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 6.43  

148 045204008582 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG NHẬT TIẾN Nam 11/09/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.75  

149 197458884 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC TÌNH Nữ 27/07/2004 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIO 

LINH 
Kinh 5.04  

150 045304003507 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ TÌNH Nữ 09/04/2004 TRẠM Y TẾ TRIỆU AN Kinh 6.07  

151 045203001520 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN KHÁNH TOÀN Nam 03/09/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.47  

152 197457546 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TRANG Nữ 02/10/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 6.05  

153 045304007788 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THẢO TRANG Nữ 09/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.22  

154 045204003774 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG TRIỀU Nam 05/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.29  

155 045204008805 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN QUANG TUÂN Nam 23/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 5.61  

156 045204004431 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN ANH TUẤN Nam 26/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.71  

157 045204008270 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ VĂN TUẤN Nam 07/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 7.60  

158 045204006955 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NAM THANH TÙNG Nam 05/07/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 6.78  

159 045304007039 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ 19/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.70  

160 045304008216 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LƯƠNG THỊ TY Nữ 28/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.34  

161 045204008551 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ANH VĂN Nam 03/11/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.14  

162 045204003752 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ SONG VĂN Nam 04/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.84  

163 045304007588 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THẢO VÂN Nữ 16/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.99  

164 045304007961 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ VÂN Nữ 31/07/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 5.90  

165 045304007255 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN TIỂU VI Nữ 13/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.57  

166 045204008141 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN HÙNG VĨ Nam 14/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO VIỆT Kinh 6.64  
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167 045204005371 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ QUỐC VIỆT Nam 13/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.14  

168 197457104 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG QUỐC VIỆT Nam 28/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.16  

169 045204003659 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐĂNG VIỆT Nam 17/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.67  

170 045204004293 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI ĐÌNH QUỐC VIỆT Nam 15/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 8.09  

171 045204007608 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯỚC VŨ Nam 10/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.54  

172 045204004357 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI ANH VŨ Nam 10/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.03  

173 045304004881 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ BẢO YẾN Nữ 27/04/2004 TRUNG TÂM Y TẾ GIO LINH Kinh 5.25  

174 197458464 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ YẾN Nữ 18/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.88  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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